ÔN TẬP VẬT LÍ 6
I. Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn câu phát biểu sai

A. Chất rắn khi nóng lên thì nở ra.

B. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

C. Chất rắn khi lạnh đi thì co lại.

D. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt như nhau.

Câu 2: Hãy dự đoán chiều cao của một chiếc cột bằng sắt sau mỗi năm.

A. Không có gì thay đổi.

B. Vào mùa hè cột sắt dài ra và vào mùa đông cột sắt ngắn lại.

C. Ngắn lại sau mỗi năm do bị không khí ăn mòn.

D. Vào mùa đông cột sắt dài ra và vào mùa hè cột sắt ngắn lại.

Câu 3: Nếu treo 1 quả cân 200g vào 1 sợi dây cao su thì khi đã đứng yên quả cân chịu tác dụng

A. Chỉ của trọng lực có độ lớn là 2N
B. Chỉ của lực đàn hồi có độ lớn là 20N

C. Của trọng lực có độ lớn là 2N và lực đàn hồi có độ lớn 2N

D. Của trọng lực có độ lớn là 20N và lực đàn hồi có độ lớn 20N.

Câu 4: Khi một vật rắn được làm lạnh đi thì

A. khối lượng của vật giảm đi.

B. thể tích của vật giảm đi.

C. trọng lượng của vật giảm đi.

D. trọng lượng của vật tăng lên.

Câu 5: Các trụ bê tông cốt thép không bị nứt khi nhiệt độ ngoài trời thay đổi vì:

A. Bê tông và lõi thép không bị nở vì nhiệt.

B. Bê tông nở vì nhiệt nhiều hơn thép nên không bị thép làm nứt.

C. Bê tông và lõi thép nở vì nhiệt giống nhau.

D. Lõi thép là vật đàn hồi nên lõi thép biến dạng theo bê tông.
Câu 6: Một viên gạch có trọng lượng 25N thì có khối lượng bao nhiêu gam?

A. 2,5g

B. 25g

C. 250g

D. 3500g 
Câu 7:Đổ đầy nước màu vào một bình thủy tinh, nút bình thủy tinh bằng một nút cao su có một ống thủytinh xuyên qua nút. Mực nước màu trong ống thủy tinh sẽ như thế nào nếu đặt toàn bộ bình nướcmàu vào một chậu nước đá?
Chọn câu trả lời đúng:
A. Dâng lên.




B. Không thay đổi
C. Hạ xuống




D. Mực nước dâng nhanh và chảy ra ngoài
Câu 8:Các phép đo chiều cao của tháp Ép-phen cho thấy trong vòng 6 tháng (từ 1/1/1890 đến 1/7/1890)chiều cao của tháp tăng thêm 10cm. Nguyên nhân nào dẫn đến sự tăng về chiều cao như vậy?Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án sau:
Chọn câu trả lời đúng:
A. Do tháp có trọng lượng.
B. Do có lực đẩy của Trái Đất hướng từ dưới lên
C. Do tháp tự thay đổi chiều cao
D. Do sự nở nhiệt của thép làm tháp

Câu 9: Biến dạng nào dưới đây là biến dạng đàn hồi

A. Sợi dây đồng

B. Sợi dây thép

C. Sợi dây nhôm

D. Sợi dây cao su

Câu 10: 1 quyển sách có khối lượng 85g thì có trọng lượng bao nhiêu Niutơn?
A. 0,085N

B. 0,85N

C.85N

D.8,5N

Câu 11:Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa một vật nặng lên cao, có thể

A. làm thay đổi phương của trọng lực tác dụng lên vật.

B. làm giảm trọng lượng của vật.

C. kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật.

D. kéo vật lên với lực kéo lớn hơn trọng lượng của vật.
Câu 12:Để đưa các thùng đựng dầu lên xe tải, một người đã lần lượt dùng bốn tấm ván làm mặt phẳng nghiêng. Biết với bốn tấm ván này người đó đã đẩy thùng dầu đi lên với các lực lần lượt là: F1 = 1500N; F2 = 250N; F3 = 550N; F4 = 1250N. Hỏi tấm ván nào dài nhất?

A. Tấm ván 1                     B. Tấm ván 2.

C. Tấm ván 3.            D. Tấm ván 4.

Câu 13: Điền vào chỗ trống trong các câu sau:
Một người ngồi trên một chiếc xe đạp. Dưới tác dụng của…..của người, lò xo ở yên xe bị nén xuống. Nó đã bị biến dạng

A. Lực đàn hồi

B. Lực cân bằng
C. Khối lượng

D. Trọng lượng

Câu 14: Khi đổ nước đầy bình rồi đun lên,nước trong bình trào ra vì:

A. Khối lượng nước trong bình tăng

B. Trọng lượng nước trong bình tăng

C. Thể tích nước trong bình tăng

D. Thế tích bình tăng
Câu 15: Một viên bi bằng sắt đặt trong ngăn đá tủ lạnh 1 thời gian thì khối lượng riêng của viên bi đó thay đối như thế nào

A Tăng

B. Giảm
C. Không thay đổi
D. Lúc đầu tăng,sau đó giảm 

Câu 16: Khi nung nóng 1 viên bi bằng thép trên ngọn lửa đèn cồn thì:

A Khối lượng của hòn bi tăng


B Khối lượng của hòn bi giảm

C Thể tích của hòn bi tăng


D Thể tích của hòn bi giảm

Câu 17: Trọng lượng của bao gạo 15kg là:

A. 15N


B. 150N 

C. 1,5N


D. 1500N


Câu 18:Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3. Vậy, 1kg sắt sẽ có thể tích vào khoảng
A. 128 cm3

B.1280 cm3

C.12,8 cm3

D.12800 cm3
Câu 19: Cầu thang là ví dụ về 

A Đòn bẩy


B. Mặt phẳng nghiêng

C. Ròng rọc


D. Ròng rọc và mặt phẳng nghiêng

Câu 20: Cai búa nhổ đinh là ví dụ về

A Mặt phẳng nghiêng
B Ròng rọc động

C. Đòn bẩy

D Ròng rọc cố định

II. Tự luận

Câu 1: Một bạn học sinh muốn gỡ 1 quả thanh nhôm bị kẹt trong 1 vòng sắt bằng cách hơ nóng thanh nhôm . Hỏi bạn đó có gỡ được thanh nhôm ra cái vòng sắt không? Nếu không được thì cần làm gì để gỡ thanh nhôm đó ra được?

Câu 2: Giải thích tại sao không nên đổ đầy nước vào chai thủy tinh r bỏ vào ngăn lạnh của tủ lạnh.
Câu 3: Người ta muốn dùng 1 ròng rọc động để kéo 1 vật có khối lượng 200kg lên cao thì cần dùng 1 lực kéo tối thiểu là bao nhiêu. Giải thích.

Câu 4: Một thanh sắt dài 12m, khi nhiệt độ tăng thêm 10oC thì chiều dài tăng thêm 0,15mm. Nếu nhiệt độ tăng thêm 25 oC thì chiều dài thanh sắt là bao nhiêu ?

Câu 5:Ở đầu cán (chuôi) dao, liềm bằng gỗ, thường có một đai bằng sắt, gọi là cái khâu (H.18.2- SGK trang 59 ) dùng để giữ chặt lưỡi dao hay lưỡi liềm. Tại sao khi lắp khâu, người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra vào cán
Câu 6:Một hộp sắt đựng một vật nặng có tổng khối lượng là 50kg. Biết hộp sắt có trọng lượng là 22N. Tính khối lượng và trọng lượng của vật nặng.
